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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 25/2020/NQ-HĐND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            
           Đồng Nai, ngày 04 tháng 12 năm 2020


NGHỊ QUYẾT

Thống nhất chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ  Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ  Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

Xét Tờ trình số 14229/TTr-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết về chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 14229/TTr-UBND ngày 20/11/2020, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV, các nghị định của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.
Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để thúc đẩy DNNVV phát triển về số lượng, chất lượng; huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể
Số lượng DNNVV thành lập mới trong giai đoạn là 26.540 doanh nghiệp (tỷ lệ phát triển bình quân 9%/năm).

Số lượng việc làm tạo ra trên địa bàn tỉnh khi doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp trong giai đoạn là 265.400 lao động.

2. Đối tượng áp dụng
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện và thành phố và các hiệp hội, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các DNNVV thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo Điều 6, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp.

3. Nguyên tắc hỗ trợ
Trong cùng một thời điểm, nếu có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ Nhà nước với cùng nội dung và đối tượng hỗ trợ thì đối tượng hỗ trợ được lựa chọn áp dụng chính sách, mức ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất.
Trường hợp đối tượng hỗ trợ thực hiện nhiều nội dung khác nhau của chính sách thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung nếu đủ các điều kiện.
Các nội dung hỗ trợ khác thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.
4. Nội dung hỗ trợ
a) Nhóm chính sách hỗ trợ chung:
- Hỗ trợ lãi suất cho vay;

- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; 
- Hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế;
- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
b) Nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm cho DNNVV:
- Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh;
- Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
5. Kinh phí thực hiện 
a) Nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh.

b) Nguồn vốn cho vay của các tổ chức tín dụng đối với chính sách ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này; báo cáo kết quả HĐND tỉnh theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.
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